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VĂN MẪU LỚP 5 

LẬP DÀN Ý BÀI VĂN TẢ NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH EM 

1. Dàn ý số 1 

a. Mở bài: Giới thiệu về người bố của em 

- Bố em là một thành viên quan trọng trong gia đình và luôn gánh vác mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Bố luôn 

cho em những lời khuyên hữu ích và cần thiết, người đàn ông đặc biệt trong cuộc đời của em. 

b. Thân bài: 

- Tả ngoại hình của bố 

 Bố em đã ngoài 40 tuổi, người cao và hơi gầy 

 Mái tóc đen nhưng đã điểm vài sợi tóc bạc. 

 Khuôn mặt dài và trông hơi ốm. 

 Đôi mắt sáng và cương nghị. 

 Mũi bố cao hình dọc dừa rất đẹp. 

 Bố ăn mặc rất đơn giản với bộ đồ giản dị màu sắc nhã nhặn. 

- Tả tính cách người bố 

 Bố là người luôn vui vẻ nhưng hơi khó tính. 

 Khi làm việc nghiêm túc và cẩn thận trong công việc. 

 Khi chơi rất hòa đồng và chơi hết mình. 

 Bố luôn là người yêu thương cả nhà, lo lắng quan tâm. 

 Mặc dù rất giỏi giang tháo vát nhưng bố luôn khiêm tốn với mọi người. 

- Tả hoạt động của người bố 

 Thời gian hàng ngày, bố làm công nhân trong nhà máy. 

 Công việc công nhân chiếm hết thời gian của bố. 

 Sở thích của bố là nuôi chim cảnh, cho ăn, chăm sóc chúng mỗi khi rảnh rỗi. 

 Bố còn phụ giúp việc nhà cho gia đình, đỡ đần với mẹ. 

c. Kết bài: 

- Bố là người em rất yêu quý và thần tượng. 

- Mong bố khỏe mãi để chăm lo cho chúng em trưởng thành. 

- Em cũng sẽ cố gắng học tốt, không phụ lòng công ơn của bố. 
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2. Dàn ý số 2 

a. Mở bài: 

- Em gái của em tên là Ngọc. Em ấy thua em 3 tuổi. 

- Em ấy nhỏ mà rất ngoan. 

- Em ấy đang học cùng trường với em. 

- Em ấy nhỏ nhất nhà nên ba mẹ và em yêu thương và chăm sóc em ấy thật chu đáo. 

b. Thân bài: 

* Tả ngoại hình 

- Năm nay, em ấy 8 tuổi. 

- Em có khuôn mặt tròn, mắt to, tròn, đen sáng long lanh. 

- Miệng em nhỏ xinh. Đôi môi lúc nào cũng hồng hồng, chúm chím. 

- Da của em trắng hồng. 

- Tóc em chấm vai. Hai bên cài hai chiếc nơ hồng. 

- Khi đi học em mặc bộ đồng phục: áo trắng, đầm xanh. 

- Khi ở nhà, em mặc đầm ngắn, sát nách. 

- Khi đi học, em mang đôi dép màu trắng. 

- Khi ở nhà, em mang đôi dép hồng, có bông hoa trên mũi dép. 

* Tả hoạt dộng 

- Em gái em rất hiếu động. Em luôn tay luôn chân. 

- Em không chỉ múa hát giỏi mà còn chơi cờ vua rất giỏi. 

- Em ấy làm thủ công rất khéo. 

- Vào tôi thứ bảy hàng tuần, sau khi cả nhà ăn cơm xong, em thường múa hoặc hát cho cả nhà em nghe. 

c. Kết bài: 

- Là em út nên cả nhà em ai cũng yêu thương và chăm chút cho em ấy. 

- Em ấy luôn nghe lời dạy bảo của mọi người. Em lễ phép và ngoan ngoãn. 

- Cô giáo khen em ấy học giỏi, biết vâng lời cô. Em ấy luôn đứng thứ nhất trong lớp. 

- Em rất yêu thương em gái của mình. 
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- Với em, em gái em còn là người bạn để chị em em tâm sự những khi đã học bài, làm bài xong. 

3. Dàn ý số 3 

a. Mở bài:  

- Giới thiệu em bé được tả: Tên gì? Trai hay gái? Có quan hệ gì với em? 

- Cu Tí là em ruột của tôi. 

- Hôm nay là buổi tập đi đầu tiên, cả nhà tôi đều vui sướng khi thấy em đi được ba bốn bước. 

b. Thân bài: 

* Tả hình dáng của em bé 

- Bé được bao nhiêu tháng tuổi, có đặc điểm gì nổi bật? (bé được chín tháng tuổi, miệng toe toét cười để lộ 

mấy chiếc răng sữa thật dễ thương). 

- Những đặc điểm về hình dáng: thân hình, da dẻ, khuôn mặt, mái tóc đôi má, môi, miệng, răng lợi, chân 

tay... 

+ Khuôn mặt bé bầu bĩnh, khi cười đỏ hồng như trái táo chín. 

+ Đôi mắt tròn long lanh. 

+ Mái tóc ngắn cũn cỡn, thường choàng trên đầu một chiếc khăn màu trắng. 

+ Đôi môi lúc nào cũng mọng và đỏ như được thoa son. 

+ Cằm luôn có ngấn biểu hiện cho sự mập mạp của bé. 

+ Hai tay luôn hoạt động, cầm được thứ gì là cho ngay vào mồm để gặm. Những ngón tay nhỏ xíu dễ 

thương. 

- Quần áo bé thường mặc khi trời nóng, lạnh và ở nhà. 

+ Thích mặc quần áo trắng, tất trắng 

+ Thích đi giày vải. 

* Tính tình ngây thơ của bé 

- Tập đi, tập nói: 

(Lẫm chẫm đi được vài bước, hai tay giơ ngang như diễn viên tí hon đi trên dây thăng bằng. Vừa đi vừa 

cười híp cả mắt. Đang tuổi tập nói nên bé bi bô suốt cả ngày. Thích bập bè những tiếng: ba, mẹ, bà) 

- Sinh hoạt của bé: 

Khỏe mạnh, ít bệnh, ít khóc nhè, thích tắm, thích nghe mẹ hát, thích chơi ô tô, tàu hỏa. 
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c. Kết bài:  

- Cảm nghĩ của em về người tả. 

- Tôi rất yêu em bé, cùng mẹ giúp bé tập đi, dạy hát và mong bé chóng lớn. 

4. Dàn ý số 4 

a. Mở bài: 

- Dẫn thơ ca hoặc lời bài hát nói về mẹ: “Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào” 

- Không ai yêu thương, quan tâm, chăm sóc cho mình bằng mẹ, mẹ là người có công sinh thành và dưỡng 

dục ta nên người. 

- Mẹ là người quan trọng nhất, người em yêu quý và vô cùng kính trọng trong cuộc sống. 

b. Thân bài: 

- Tả ngoại hình người mẹ 

 Dáng mẹ gầy, mẹ em đã lo lắng và vất vả, lo toan để nuôi nấng em mỗi ngày. 

 Đôi mắt rất nhiều cảm xúc từ lo lắng, đến vui vẻ. 

 Dáng đi của mẹ linh hoạt uyển chuyển. 

 Khuôn mặt mẹ không được trắng trẻo như người khác mà pha vào đó những vất vả, lo toan cuộc 

sống. 

 Sống mũi mẹ không cao nhưng rất hài hòa với khuôn mặt cân đối. 

 Nụ cười tươi của mẹ luôn nở trên môi, hạnh phúc vì mọi ngày em được điểm cao. 

 Mái tóc dài thấp thoáng đã thấy những sợi bạc. 

 Mẹ ăn mặc giản dị nhưng cũng toát lên sự cao quý bên trong. 

- Tả về tính cách 

 Mẹ em là giáo viên cố gắng hoàn thành công việc. Những đêm khuya khi em đã ngủ mẹ vẫn miệt 

mài bên bàn làm việc chấm bài kiểm tra cho học sinh. Mẹ cẩn thận sửa từng lỗi nhỏ cho các em dù 

đã khuya. 

 Công việc gia đình mẹ luôn chu toàn mọi việc, chăm sóc cho cả nhà, hoàn thành trách nhiệm của 

người mẹ người vợ với cuộc sống gia đình. 

 Mẹ là người vợ hiền, một người dâu thảo, chăm sóc hiếu thảo với ông bà. 

- Tả về kỉ niệm với mẹ 

 Mẹ luôn dành sự quan tâm em và lo cho em từng bữa ăn, giấc ngủ, mẹ còn dành thời gian để hướng 

dẫn em học tập. 
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 Em học chậm hiểu nhưng mẹ luôn nhẫn nại và cố gắng giúp hiểu bài. 

 Mẹ luôn bên em khi gặp khó khăn, động viên an ủi khi em vấp ngã. Mẹ chịu mọi khó khăn để giúp 

em trở thành người học sinh giỏi giang. 

 Ánh mắt mẹ luôn sáng lên niềm vui mỗi khi em đạt điểm cao, trở thành học sinh giỏi. 

c. Kết bài: 

- Nói lên tình cảm của bản thân với mẹ. 
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội 

dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi 

về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên danh 

tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng 

xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và 

Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 

trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường 

Chuyên khác cùng TS.Tràn Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thày Nguyễn Đức 

Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS 

THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt 

điểm tốt ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp 

dành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh 

Trình, TS. Tràn Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thày Lê Phúc Lữ, Thày Võ Quốc 

Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả 

các môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư 

liệu tham khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi 

miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và 

Tiếng Anh. 
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 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 

http://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018.html
http://chuyen10.hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.net/
https://hoc247.net/
https://www.youtube.com/c/hoc247tvc

